
1

2 Khtn(sih) Đào Lsđl(sử) Toàn Khtn(lý) Phúc VĂN Nguyên LS-ĐL Ly Toán Ánh Tin Nguyệt TOÁN

3 Văn Hoàn Khtn(lý) Phúc NT(mt) Anh Tin Nguyệt Anh Phước Khtn(Lý) Dung Toán Ánh TOÁN

4 TOÁN Lài Anh Yến VĂN Nguyên C.nghệ Phúc Toán Sương Tin Nguyệt LS-ĐL Ly Khtn(Lý)

5 Lsđl(sử) Toàn Khtn(sih) Nhạn Anh Trang TOÁN Lài Tin Nguyệt Anh Phước LS-ĐL Ly C.nghệ 

1

C 2

3

4

1 Văn Hoàn TOÁN Lài VĂN Nguyên GDCD Hội Khtn(Lý) Dung Toán Ánh LS-ĐL Ly Văn 

2 C.nghệ Phúc TOÁN Lài NT(nhạc) Thu VĂN Nguyên Văn Hoàn Toán Ánh Khtn(Lý) Dung LS-ĐL

3 Văn Hoàn C.nghệ Phúc LS-ĐL Ly NT(mt) Anh NT(nhạc) Thu Khtn(Lý) Dung Toán Ánh TOÁN

4 Anh Phương NT(nhạc) Thu C.nghệ Phúc TOÁN Lài Văn Hoàn Văn Tuấn NT(mt) Anh Khtn(Lý)

5 x x x x x x x x x x x x x x x

1 GDTC Tài GDTC Phượng

2 GDTC Tài GDTC Phượng

3 GDTC Tài

4 GDTC Tài

1 Khtn(sih) Đào TOÁN Lài Khtn(lý) Phúc VĂN NguyênKhtn(Lý) Dung Văn Tuấn NT(nhạc) Thu LS-ĐL

2 Anh Phương Văn Hoàn Khtn(sih) Đào Anh Trang LS-ĐL Ly NT(nhạc) Thu Anh Phước TOÁN

3 TOÁN Lài Văn Hoàn VĂN NguyênKhtn(lý) Phúc Anh Phước Khtn(Lý) Dung Văn Tuấn NT(nhạc)

4 NT(nhạc) Thu Khtn(lý) Phúc TOÁN Lài Khtn(sih) Đào Văn Hoàn LS-ĐL Ly Khtn(Lý) Dung GDCD

1 GDTC Tài GDTC Phượng

2 GDTC Tài GDTC Phượng

3 GDTC Tài GDTC

4 GDTC Tài GDTC

1 Văn Hoàn Tin Sương TOÁN Lài LS-ĐL Ly GDĐP Danh Văn Tuấn GDCD Hội Tin

2 TOÁN Lài GDĐP Hoàn LS-ĐL Ly VĂN Nguyên Toán Sương GDCD Hội Anh Phước Văn 

3 TOÁN Lài Văn Hoàn VĂN Nguyên LS-ĐL Ly Toán Sương C.nghệ Hằng Văn Tuấn GDĐP

4 GDĐP Hoàn Anh Yến Tin Sương TOÁN Lài GDCD Hội NT(mt) Anh Văn Tuấn Anh 

1 TNHN Yến TNHN Yến TNHN Yến TNHN

2 TNHN Yến TNHN Yến TNHN Yến TNHN

3

4

1 Khtn(lý) Phúc LSĐL(địa) Long Anh Trang TOÁN Lài LS-ĐL Ly Anh Phước GDĐP Nguyên Khtn(Lý)

2LSĐL(địa) Long GDCD Hội TOÁN Lài Khtn(lý) Phúc Khtn(Lý) Dung LSĐL Ly Văn Tuấn Anh 

3 Lsđl(sử) Toàn TOÁN Lài GDCD Hội Anh Trang Anh Phước LS-ĐL Ly Khtn(Lý) Dung Văn 

4 GDCD Hội Lsđl(sử) Toàn TOÁN Lài NT(nhạc) Thu Toán Sương Khtn(Lý) Dung Anh Phước NT(mt)

1 TNHN Đào TNHN Đào TNHN Đào TNHN Đào GDTC Tài

2 TNHN Đào TNHN Đào TNHN Đào TNHN Đào GDTC Tài

3 TNHN Đào TNHN Đào TNHN Đào TNHN Đào

4 TNHN Đào TNHN Đào TNHN Đào TNHN Đào

1 Anh Phương Khtn(sih) Nhạn LS-ĐL Ly Anh Trang NT(mt) Anh Toán Ánh Khtn(Lý) Dung Anh 

2 Khtn(lý) Phúc Anh Yến GDĐP Quý LS-ĐL Ly Văn Hoàn Văn Tuấn Toán Ánh Khtn(Lý)

3 Tin Sương NT(mt) Anh Anh Trang Khtn(sih) Đào Khtn(Lý) Dung Anh Phước C.nghệ Hằng Văn 

4 NT(mt) Anh Văn Hoàn Khtn(sih) Đào GDĐP Quý C.nghệ Hằng GDĐP Nguyên Toán Ánh LS-ĐL

5 SHCN Phúc SHCN Nhạn SHCN Đào SHCN Nguyên SHCN Hoàn SHCN Phước SHCN Hằng SHCN

6
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C
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SHDCSHDC SHDCSHDC
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Lài Anh Phương Toán Sương Khtn(Lý) Dung Toán Thắng Hóa Phượng Anh Trang NT(mt) Anh

Lài Toán Sương C.nghệ Hằng Anh Phương Toán Thắng Anh Trang Khtn(sih) Nhạn VĂN Nguyên

Dung LSĐL(địa) Long Hóa Phượng C.nghệ Hằng Khtn(sih) Nhạn Toán Thắng LSĐL(sử) Toàn Toán Ánh

Hằng Khtn(Lý) Dung Toán Sương NT(mt) Anh LSĐL(địa) Long GDĐP Danh Toán Thắng Toán Ánh

Tuấn C.nghệ Hằng GDĐP Long Anh Phương Hóa Phượng LSĐL(sử) Toàn Toán Thắng GDĐP Danh

Ly Văn Tuấn Anh Phương LSĐL(sử) Toàn Văn Loan Hóa Phượng GDĐP Danh LSĐL(địa) Long

Lài LSĐL(địa) Long Văn Tuấn GDCD Hội Anh Phương Toán Thắng Văn Loan C.nghệ Hằng

Dung GDCD Hội C.nghệ Hằng Văn Loan LSĐL(sử) Toàn GDĐP Danh Hóa Phượng Toán Ánh

x LSĐL(sử) Toàn Khtn(Lý) Dung Văn Loan NT(nhạc) Thu C.nghệ Hằng LSĐL(địa) Long GDCD Hội

TNHN Yến TNHN Yến TNHN Yến

GDTC Phượng TNHN Yến TNHN Yến TNHN Yến

GDTC Phượng

Ly Anh Phương Khtn(sih) Nhạn Văn Loan GDĐP Long Anh Trang GDCD Hội LSĐL(sử) Toàn

Lài Văn Tuấn GDCD Hội Toán Thắng LSĐL(địa) Long Văn Loan LSĐL(sử) Toàn Khtn(Lý) Dung

Thu GDĐP Long Anh Phương Toán Thắng Văn Loan GDCD Hội Anh Trang Khtn(sih) Nhạn

Hội Khtn(sih) Nhạn Văn Tuấn LSĐL(địa) Long Toán Thắng LSĐL(sử) Toàn Văn Loan Anh Phước

TNHN Yến TNHN Yến TNHN Yến TNHN Yến

TNHN Yến TNHN Yến TNHN Yến TNHN Yến

Phượng

Phượng

Nguyệt C.nghệ Hằng NT(mt) Anh NT(nhạc) Thu Khtn(sih) Nhạn Văn Loan Toán Thắng VĂN Nguyên

Tuấn NT(mt) Anh NT(nhạc) Thu Tin Nguyệt C.nghệ Hằng Văn Loan GDĐP Danh LSĐL(sử) Toàn

Hội NT(nhạc) Thu Tin Nguyệt Khtn(sih) Nhạn NT(mt) Anh Toán Thắng Văn Loan Anh Phước

Phước Tin Nguyệt LSĐL(sử) Toàn C.nghệ Hằng Văn Loan NT(nhạc) Thu Toán Thắng GDĐP Danh

Yến GDTC Phượng GDTC Tài

Yến GDTC Phượng GDTC Tài

GDTC Phượng GDTC Tài

GDTC Phượng GDTC Tài

Dung Văn Tuấn Toán Sương Toán Thắng GDCD Hội Văn Loan Hóa Phượng NT(nhạc) Thu

Phước Toán Sương Khtn(sih) Nhạn Toán Thắng Văn Loan Anh Trang NT(mt) Anh Hóa Phượng

Tuấn Anh PhươngLSĐL(địa) Long Văn Loan Toán Thắng NT(mt) Anh NT(nhạc) Thu VĂN Nguyên

Anh Khtn(sih) Nhạn Văn Tuấn GDĐP Long Anh Phương Toán Thắng Văn Loan VĂN Nguyên

GDTC Phượng

GDTC Phượng

GDTC Tài

GDTC Tài

Phước Văn Tuấn Toán Sương Hóa Phượng C.nghệ Hằng LSĐL(địa) Long Khtn(lý) Phúc Tin Nguyệt

Dung Toán Sương Anh Phương LSĐL(địa) Long Tin Nguyệt Khtn(sih) Nhạn C.nghệ Hằng Hóa Phượng

Tuấn Hóa PhượngLSĐL(địa) Long Khtn(sih) Nhạn Anh Phương Khtn(lý) Phúc Tin Nguyệt Toán Ánh

Ly Toán Sương Văn Tuấn Anh Phương Khtn(Lý) Dung Tin Nguyệt Anh Trang Anh Phước

Phượng SHCN Sương SHCN Phương SHCN Dung SHCN Anh SHCN Nguyêt SHCN Trang SHCN Phượng

                                    

Học thêm Anh

Học thêm Anh

Học thêm Anh

Học thêm Anh

Học thêm Toán

Học thêm Toán

Học thêm Toán

Học thêm Toán

Học thêm Văn

Học thêm Văn

Học thêm Văn

Học thêm Văn

Học thêm Toán

Học thêm Toán

Học thêm Anh

Học thêm Anh

Học thêm Văn

Học thêm Văn
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       Lê Văn Danh

                                        Bình Tú, ngày 11 tháng 11.năm 2024

                                                         P. HIỆU TRƯỞNG




